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BÁO CÁO
Tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân vào dự thảo “Nghị định sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 

của Chính phủ quy định về hoạt động in”

Từ ngày 08/5/2017 đến ngày 07/7/2017, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định) đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng thời được gửi lấy ý kiến bằng văn bản đến các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các hiệp hội in, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và trên 100 cơ sở in trong cả nước. 
Đến ngày 10/7/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã nhận 87 ý kiến góp ý (84 ý kiến góp ý bằng văn bản và 03 ý kiến góp ý trên Cổng thông tin điện tử), trong đó có:
- 20 bộ, cơ quan ngang bộ (còn thiếu ý kiến của Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước). 
- 05 cơ quan, tổ chức gồm: Ban Tuyên giáo Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hiệp hội in Việt Nam, Hội in Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

- 04 cơ quan thuộc Chính phủ gồm: Đài Truyền hình Việt Nam, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam.
- 53/63 tỉnh, thành phố (còn thiếu ý kiến của các tỉnh Phú Yên, Bắc Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Lâm Đồng, Bắc Giang, Kiên Giang, An Giang, Hà Tĩnh, ĐăkLăk và Đà Nẵng).
- 02 cơ sở in và 03 cá nhân đóng góp ý kiến.
Kết quả tổng hợp cho thấy tất cả các cơ quan, đơn vị có văn bản góp ý đều nhất trí về sự cần thiết ban hành Nghị định và cơ bản nhất trí với những nội dung dự thảo Nghị định. Tuy nhiên, ngoài những ý kiến đồng tình, cũng có những ý kiến góp ý cụ thể vào một số nội dung của dự thảo Nghị định.
Sau đây là kết quả tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về dự thảo Nghị định:
I. VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Về sửa đổi, bổ sung phạm vi điều chỉnh về hợp tác giữa các cơ sở in và nhập khẩu thiết bị ngành in (Điều 1, Điều 27 và Điều 28) 


a) Về hoạt động hợp tác giữa các cơ sở in:
Có 87/87 ý kiến đồng ý bỏ cụm từ “hợp tác của các cơ sở in để chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm in” tại Điều 1 theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 19-2017/NĐ-CP ngày 06/02/2017 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

b) Về điều chỉnh nhập khẩu thiết bị ngành in (thiết bị chế bản, thiết bị in và thiết bị gia công sau in):
- Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ yêu cầu loại bỏ việc cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị gia công sau in; có 01 ý kiến (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đề nghị bỏ cấp giấy phép nhập khẩu đối với máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy mày; có 01 ý kiến (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) đề nghị giữ nguyên phạm vi điều chỉnh về nhập khẩu thiết bị in và 01 ý kiến (Bộ Công an) đề nghị bổ sung quy định điều chỉnh quản lý thiết bị in.
- Có 03/87 ý kiến (Hiệp hội In Việt Nam, Hội in Hà Nội, VCCI) đề nghị loại bỏ quy định về nhập khẩu thiết bị ngành in tại Điều 27, Điều 28 của Nghị định, tức là thu hẹp phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 hoặc nếu cấp phép thì cần quy định tiêu chí đối với trường hợp được cấp phép hoặc bị từ chối cấp phép. 

Bộ Thông tin và Truyền thông giải trình, tiếp thu như sau:


- Để cụ thể hóa Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ về việc loại bỏ các quy định có tính chất rào cản đối với doanh nghiệp, dự thảo Nghị định xin tiếp thu bỏ cụm từ “hợp tác của các cơ sở in để chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm in” tại Điều 1, đồng thời quy định bãi bỏ Điều 24 của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP. 
- Về nhập khẩu thiết bị ngành in: 
Về vấn đề này, Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo và xin ý kiến Chính phủ như sau:

Trước khi có Nghị định số 60/2014/NĐ-CP, Nghị định số 105/2007/NĐ-CP chỉ quy định quản lý nhập khẩu đối với máy photocopy màu. Do đó, việc nhập khẩu nhiều loại máy in không có chế định chuyên ngành in để kiểm soát nhập khẩu, giám sát về chất lượng, công nghệ nên đã xuất hiện tình trạng nhiều máy in cũ, nát, công nghệ lạc hậu được nhập khẩu ở nhiều tỉnh, thành phố. 

Để hạn chế tình trạng nhập khẩu thiết bị, công nghệ lạc hậu trong đó có thiết bị ngành in, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, kiểm soát việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp. Căn cứ vào tình hình thực tiễn về nhập khẩu máy in cũ, lạc hậu này Chính phủ đã quy định tại Nghị định số 60/2014/NĐ-CP việc cấp giấy phép nhập khẩu đối với 04 loại thiết bị ngành in. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong đó có nhập khẩu “hệ thống chế bản và sắp chữ chuyên dùng ngành in; máy in các loại (máy in offset, máy in Flexo, máy in ống đồng) và máy photocopy màu” phải tuân thủ quy định pháp luật về hoạt động in và phải đáp ứng tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu của Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã ban hành yêu cầu tiêu chuẩn niên hạn và chất lượng đối với từng loại thiết bị in nhập khẩu tại Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT và Thông tư số 41/2016/TT-BTTTT.

Sau gần 03 năm triển khai cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị ngành in theo quy định tại Nghị định số 60/2014/NĐ-CP, qua đánh giá kết quả công tác quản lý nhà nước cho thấy: Việc cấp phép nhập khẩu góp phần hạn chế được nhiều máy móc cũ, lạc hậu nhập khẩu vào Việt Nam, thậm chí có những máy được  sản xuất cách đây 50 đến 60 năm; phát hiện rất nhiều cơ sở in hoạt động không phép (hoạt động “chui”) và chỉ khi có nhu cầu nhập khẩu máy in thì mới lộ diện do thủ tục nhập khẩu yêu cầu xuất trình giấy phép hoạt động in hoặc giấy xác nhận đăng ký hoạt động in; góp phần giám sát, quản lý hoạt động của các cơ sở in theo quy hoạch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 115/QĐ-TTg ngày 16/01/2014, trong đó có mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có 50 - 60% số cơ sở in sử dụng công nghệ, thiết bị in hiện đại; đến năm 2030 có 70 - 80% số cơ sở in sử dụng công nghệ, thiết bị in hiện đại. Nếu quy định bỏ việc cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in thì  sẽ làm bó hẹp biện pháp, công cụ quản lý thiết bị in nhập khẩu vào Việt Nam của các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in.

Song, với chủ trương hiện nay của Chính phủ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ trong đó có việc bãi bỏ thủ tục nhập khẩu đối với thiết bị gia công sau in, đồng thời đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với cơ sở in theo Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 19/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ nhưng vẫn bảo đảm được yêu cầu quản lý nhà nước chuyên ngành, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng 02 phương án sửa đổi, bổ sung quy định về việc cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in như sau:

Phương án 1:

Sửa đổi Điều 27 theo hướng cắt giảm 02/04 loại thiết bị in phải có giấy phép nhập khẩu (thiết bị chế bản và thiết bị gia công sau in) tại Điều 27, chỉ cấp phép nhập khẩu đối với 02 loại thiết bị còn lại là thiết bị in và máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu, vì đây là những thiết bị chủ chốt, quan trọng nhất trong hoạt động in của cơ sở in và diễn đạt như sau:

“Điều 27. Nhập khẩu thiết bị in
1.Thiết bị in sau đây khi nhập khẩu phải có giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông:

a) Máy in sử dụng công nghệ kỹ thuật số, ốp-xét (offset), flexo, letterpress, ống đồng;

b) Máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu.
2. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết chủng loại thiết bị in nhập khẩu phù hợp với sự phát triển của công nghệ, thiết bị in trong từng thời kỳ và hình thành cơ sở dữ liệu quản lý thiết bị in nhập khẩu.”


Phương án 2:

Bỏ hoàn toàn quy định về cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị ngành in tại Điều 1, Điều 27, Điều 28.

2. Về sửa đổi, bổ sung quy định về chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài (Điều 23)
Có 04/87 ý kiến góp ý, trong đó: 01 ý kiến đề nghị quy định tiêu chí từ chối cấp phép; 02 ý kiến đề nghị chỉnh sửa cho thống nhất về loại sản phẩm in liên quan đến chính trị, lịch sử, địa lý, chủ quyền quốc gia và giữ lại việc cấp phép in gia công các loại thẻ, giấy tờ có mệnh giá và 01 ý kiến đề nghị làm rõ vàng mã có phải là sản phẩm in có nội dung tôn giáo.

Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp thu, giải trình như sau: 

Qua đánh giá thực tiễn hoạt động chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài thời gian qua cho thấy việc cấp giấy phép một mặt giúp cho công tác quản lý nhà nước nắm được nội dung sản phẩm in khi giải quyết cấp phép, tuy nhiên lại đặt ra thủ tục hành chính khiến cho cơ sở in phải chờ đợi trong một thời gian nhất định. Về mặt trách nhiệm thì cơ sở in chịu trách nhiệm với việc in sản phẩm in và phải xuất khẩu 100% sản phẩm in ra nước ngoài. 

Thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP và tiếp thu ý kiến đóng góp, dự thảo Nghị định được chỉnh sửa theo hướng: Bỏ cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài nhưng cơ sở in phải tự chịu trách nhiệm về nội dung sản phẩm in và phải xuất khẩu 100% ra nước ngoài. Trường hợp cơ sở in nhận gia công cho nước ngoài “báo; tạp chí; tờ rời, tờ gấp và các sản phẩm in khác có nội dung về chính trị, lịch sử, địa lý, tôn giáo, địa giới hành chính Việt Nam, chủ quyền quốc gia, cơ sở in phải có văn bản khai báo đầy đủ, chính xác thông tin về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân nước ngoài đặt chế bản, in, gia công sau in; thông tin về tên, loại sản phẩm in, số lượng in, địa điểm sản xuất, cửa khẩu xuất khẩu sản phẩm in” thông qua dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp trực tiếp đến cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để có thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước; quy định cụ thể từng trường hợp nhận in trực tiếp từ tổ chức, cá nhân nước ngoài và nhận in thông qua tổ chức, cá nhân trung gian và cơ sở in  phải đảm bảo yêu cầu xuất khẩu 100% sản phẩm in (thể hiện như dự thảo kèm theo).
3. Về điều kiện hoạt động của cơ sở in (Điều 11) 

Có 15/87 ý kiến góp ý, trong đó: Có 07 ý kiến đề nghị bỏ quy định điều kiện đối với người đứng đầu cơ sở in phải có “trình độ cao đẳng trở lên về chuyên ngành in hoặc được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in.”; 03 ý kiến đề nghị tiếp tục duy trì điều kiện về môi trường, về an ninh - trật tự đối với cơ sở in trong suốt quá trình hoạt động; 02 ý kiến đề nghị không sửa đổi theo hướng cho cơ sở in “nợ” điều kiện phải có thiết bị ngành in trong thời hạn 06 tháng vì nếu quy định như vậy sẽ trái với nguyên tắc trong Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư là doanh nghiệp chỉ được hoạt động sau khi có đủ điều kiện theo quy định; 01 ý kiến đề nghị giữ nguyên như quy định hiện hành về yêu cầu trình độ đối với người đứng đầu; 02 ý kiến đề nghị chỉnh sửa kỹ thuật diễn đạt.


Bộ Thông tin và Truyền thông xin tiếp thu và giải trình như sau:

- Tiếp thu ý kiến về việc bỏ quy định yêu cầu về “trình độ cao đẳng trở lên về chuyên ngành in hoặc được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in” đối với người đứng đầu cơ sở in;

- Tiếp thu, bỏ hoàn toàn các điều kiện hoạt động tại Khoản 2 đối với cơ sở in bao bì và các sản phẩm khác không phải là báo chí, tem chống giả, hóa đơn tài chính, mẫu giấy tờ của cơ quan nhà nước để bảo đảm thống nhất với quy định của Luật Đầu tư đã loại trừ in bao bì là ngành nghề kinh doanh có điều kiện; 

- Tiếp thu, loại bỏ điều kiện về an ninh-trật tự, môi trường đối với các cơ sở in, vì các điều kiện này đã có pháp luật chuyên ngành về bảo vệ môi trường, về an ninh - trật tự quy định, nhằm tránh sự trùng lặp và cụ thể hóa Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động in theo Quyết định số 143/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp thu, cập nhật quy định tại Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về từng loại thiết bị phải có trước khi cơ sở in hoạt động nhằm đảm bảo nguyên tắc quy định tại Luật Đầu tư là phải quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh bằng văn bản cấp nghị định trở lên.

Đồng thời chỉnh sửa cách diễn đạt, sắp xếp, đánh số thứ tự các khoản cho hợp lý, chính xác (thể hiện như dự thảo Nghị định kèm theo).

4. Về sửa đổi, bổ sung thủ tục cấp giấy phép hoạt động in (Điều 12)

Có 09/87 ý kiến góp ý, trong đó: Có 04 ý kiến đề nghị rà soát, chỉnh sửa quy định cụ thể, thống nhất về thành phần hồ sơ, địa chỉ tiếp nhận, cách thức nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép; 04 ý kiến đề nghị chỉnh sửa cách diễn đạt; 01 ý kiến đề nghị sửa “nộp hồ sơ qua mạng” thành “qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến”.

Bộ Thông tin và Truyền thông xin tiếp thu như sau:

Trên cơ sở nội dung điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Điều 11, tiếp thu ý kiến góp ý, dự thảo được chỉnh lý cho thống nhất, phù hợp, lô-gic và cụ thể về thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép đảm bảo minh bạch, đơn giản hóa theo phương án tại Quyết định số 143/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (thể hiện như dự thảo Nghị định kèm theo).

5. Về sửa đổi, bổ sung thủ tục cấp lại và các trường hợp thu hồi giấy phép hoạt động in (Điều 13)

Có 06/87 ý kiến góp ý, trong đó: Có 01 ý kiến (VCCI) đề nghị sửa đổi Điểm a Khoản 1 Điều 13 theo hướng bỏ quy định cơ sở in phải thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động in trong trường hợp “thành lập hoặc giải thể chi nhánh”, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và cấp lại giấy phép hoạt động in còn 03 ngày làm việc; 01 ý kiến (Thanh tra Chính phủ) cho rằng việc thu hồi giấy phép hoạt động in không chỉ dành cho thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông; 01 ý kiến (Bộ Giao thông vận tải) đề nghị quy định trường hợp thu hồi có thời hạn và không có thời hạn; có 03 ý kiến đề nghị rà soát, chỉnh lý cách diễn đạt cho chính xác, thống nhất.


Bộ Thông tin và Truyền thông xin tiếp thu và giải trình như sau:

- Về thẩm quyền thu hồi giấy phép hoạt động in trong trường hợp cơ sở in hoạt động nhưng không duy trì đủ điều kiện sau khi được cấp giấy phép, dự thảo Nghị định được xây dựng theo hướng trách nhiệm hậu kiểm sau cấp phép và thu hồi giấy phép là của cơ quan cấp giấy phép (Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông) vì chỉ cơ quan cấp phép mới có thẩm quyền thu hồi giấy phép. Các cơ quan chức năng hoặc thanh tra khác khi phát hiện vi phạm thì thực hiện theo quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (ví dụ: tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn) mà không phải là thu hồi giấy phép. Mặt khác cũng không nhất thiết quy định trường hợp thu hồi có thời hạn hoặc không có thời hạn vì đã có quy định thời hạn 30 ngày để cơ sở in kiện toàn, bổ sung đủ điều kiện hoạt động còn thiếu, trước khi bị thu hồi giấy phép do không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

- Tiếp thu ý kiến và chỉnh lý Khoản 1 về việc bỏ quy định cấp lại giấy phép hoạt động in khi cơ sở in có thay đổi thông tin cơ bản về tên gọi của cơ sở in; địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ sản xuất của cơ sở in; loại hình tổ chức hoạt động của cơ sở in, người đứng đầu cơ sở in để thay thế bằng việc cơ sở in chỉ cần gửi thông báo về những thay đổi đó đến cơ quan cấp giấy phép nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Riêng nội dung thông báo bổ sung thông tin về số lượng thiết bị; chủng loại, tính năng của từng thiết bị để thực hiện chế bản, in, gia công sau in tại Khoản 1 sẽ có 02 phương án để lô-gic với 02 phương án về nhập khẩu thiết bị in như đã giải trình tại Mục 1 (thể hiện như dự thảo Nghị định kèm theo).

6. Về sửa đổi, bổ sung thủ tục đăng ký hoạt động cơ sở in (Điều 14)

Có 10/87 ý kiến góp ý, trong đó: 01 ý kiến đề nghị quy định tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in không cần xác nhận; 01 ý kiến đề nghị quy định rõ trường hợp từ chối xác nhận đăng ký; 02 ý kiến đề nghị bỏ quy định tại Điều này; 04 ý kiến đề nghị bỏ quy định tại Khoản 6 (mới); 01 ý kiến đề nghị quy định rõ trình tự, cách thức thực hiện đăng ký hoạt động cơ sở in.

Bộ Thông tin và Truyền thông xin tiếp thu và giải trình như sau:

Tiếp thu ý kiến góp ý, dự thảo Nghị định đã lược bỏ Khoản 6 (mới) của Điều 14, sửa đổi quy định tại Khoản 2 quy định “Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cơ quan công an có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh - trật tự, cơ sở in phải gửi tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in” thành                “Trước khi hoạt động 15 ngày, cơ sở in phải gửi 02 Tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in (theo mẫu)…”, bổ sung cách thức đăng ký qua “dịch vụ công trực tuyến” để đơn giản hóa thủ tục hành chính và quy định trường hợp thông tin trong tờ khai không đầy đủ hoặc không chính xác, trung thực bị từ chối xác nhận đăng ký (thể hiện như dự thảo Nghị định kèm theo).

7. Về sửa đổi, bổ sung chính sách của Nhà nước đối với hoạt động in (Điều 3) 


Có 05/87 ý kiến góp ý, trong đó: Ủy ban dân tộc đề nghị chỉ cần bổ sung cụm từ “trừ in bao bì” vào sau cụm từ “kinh doanh có điều kiện” tại tên điều.  Bộ Tài chính đề nghị sửa cụm từ “Có chính sách” tại Khoản 2 thành “Áp dụng chính sách”. Bộ Công an đề nghị sửa đổi theo hướng quy định dịch vụ in (bao gồm cả in bao bì, tem, nhãn sản phẩm hàng hóa là dược phẩm, hóa dược, thuốc chữa bệnh và thực phẩm chức năng) là ngành nghề có điều kiện về an ninh - trật tự cho phù hợp với quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Hiệp hội in Việt Nam đề nghị sửa đổi theo hướng chỉ quy định hoạt động in các sản phẩm báo, tạp chí, tem chống giả Hóa đơn, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền) là hoạt động kinh doanh có điều kiện. Công ty CP In Việt lập Cao Bằng: Đề nghị cần có chính sách cụ thể (không chung chung) trong việc ưu đãi, cấp, vay vốn đầu tư công nghệ hiện đại cho công ty, đơn vị, doanh nghiệp vì hiện tại việc tiếp cận với các ưu đãi này rất khó khăn.


Bộ Thông tin và Truyền thông xin tiếp thu và giải trình này như sau:


Tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư năm 2014 quy định:            “Kinh doanh dịch vụ in” là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Sau đó,  Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư            kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư có sự điều chỉnh, quy định thành                 “Kinh doanh dịch vụ in, trừ in bao bì”. Trong khi đó, Nghị định số 60/2014/NĐ-CP đang quy định ngành nghề hoạt động in nói chung (trong đó có in bao bì) là hoạt động sản xuất, kinh doanh có điều kiện. 

Do vậy, để bảo đảm thống nhất với Luật Đầu tư, dự thảo Nghị định được tiếp thu theo hướng bỏ đoạn đầu của Điều 3 và sửa đổi cụm từ “Có chính sách” tại Khoản 2 thành “Áp dụng chính sách” theo ý kiến của Bộ Tài chính.

8. Về sửa đổi, bổ sung quy định trách nhiệm của các Bộ và UBND cấp tỉnh trong việc thành lập và phối hợp thành lập tổ chức phối hợp liên ngành về phòng, chống in lậu (Khoản 7 Điều 5 và Điểm d Khoản 1 Điều 7)

Có 05/87 ý kiến góp ý, trong đó:
Bộ Công an đề nghị giữ nguyên như hiện hành; Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đề nghị bổ sung ngành Văn hóa – Thể thao và Du lịch vào thành phần tham gia ở cấp tỉnh vì ở cấp Trung ương Bộ đã tham gia; Bộ Tư pháp đề nghị cân nhắc quy định về bảo đảm kinh phí và quy chế hoạt động trong quyết định thành lập tổ chức liên ngành; Bộ Ngoại giao đề nghị cân nhắc vì đã có Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng ban hành quy chế thành lập tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành; Bộ Tài chính đề nghị không quy định thành lập tổ chức liên ngành; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu và ông Bùi Quang Thìn đề nghị chỉnh sửa kỹ thuật diễn đạt.


Bộ Thông tin và Truyền thông xin tiếp thu và giải trình như sau:

Tổ chức phối hợp liên ngành về phòng, chống in lậu tại Trung ương và tại nhiều tỉnh, thành phố đã được thành lập từ năm 2009 - 2010 và được kiện toàn vào năm 2014 với sự tham gia của các Bộ (gồm: Công an, Công Thương, Tài Chính, Văn hóa Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành khác có liên quan) theo Thông tư liên tịch số 16/2009/TTLT-BTTTT-BCA ngày 12/5/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an về phối hợp phòng, chống in lậu v Qua gần 08 năm hoạt động, đến nay ở Trung ương đã có 01 Đoàn liên ngành và 57 tỉnh, thành phố đã thành lập Đội liên ngành về phòng, chống in lậu. Qua tổng kết, đánh giá, công tác phòng, chống in lậu ở Trung ương và các địa phương, hoạt động của Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu tại Trung ương và các Đội liên ngành cấp tỉnh ngày càng ổn định, đi vào chiều sâu, được quan tâm, bố trí các điều kiện về kinh phí và từng bước thu được kết quả tốt. Nhiều vụ việc in lậu, in giả bị phát hiện, bị xử lý về hình sự, hành chính và công tác phòng, chống in lậu đã khẳng định được vị trí, vai trò trong công tác đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực in.
 Tuy nhiên, theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì không có hình thức thông tư liên tịch, khi quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn từ 02 bộ trở lên phải quy định bằng Nghị định. Mặt khác, Thông tư liên tịch số 16/2009/TTLT-BTTTT-BCA đã hết hiệu lực thi hành theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 
Do đó, cùng với kiến góp ý của Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cũng như để có cơ sở pháp lý cho việc tiếp tục duy trì thành lập, tham gia thành lập tổ chức phối hợp liên ngành về phòng, chống in lậu của các Bộ và UBND cấp tỉnh, dự thảo Nghị định được tiếp thu theo hướng chỉ liệt kê tên các Bộ tham gia, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc thành lập tổ chức liên ngành và thống nhất có sự tham gia của đại diện các sở, ngành theo ngành dọc từ Trung ương đến tổ chức liên ngành cấp tỉnh (thể hiện như dự thảo Nghị định kèm theo).
9. Về sửa đổi, bổ sung trách nhiệm thông tin, báo cáo (Điều 8)
Có 03/87 ý kiến góp ý, trong đó: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Công ty CP in Việt Lập Cao Bằng đề nghị bỏ quy định cơ sở in phải báo cáo hoặc sửa thành chỉ báo cáo 01 lần/năm; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái đề nghị điều chỉnh vì có sự trùng lặp giữa nội dung chỉnh sửa Điều 8 với Điều 15.

Bộ Thông tin và Truyền thông xin tiếp thu và giải trình này như sau:

Tiếp thu ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và Khoản 4 Điều 8 về việc đơn giản hóa trách nhiệm báo cáo định kỳ của cơ sở in từ 02 lần/năm thành 01 lần/năm, cũng như nâng cấp quy định về thời hạn, cách thức thực hiện báo cáo tại Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vào dự thảo Nghị định, nhằm tạo sự đồng bộ, đầy đủ để sau khi Nghị định ban hành và có hiệu lực thì được thi hành ngay mà không cần thông tư quy định chi tiết (thể hiện như dự thảo Nghị định kèm theo).
10. Về bổ sung hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động in (Điều 9)

Có 04/87 ý kiến góp ý, trong đó: VCCI đề nghị không bổ sung Khoản 7 vào Điều 9 để quy định hành vi bị nghiêm cấm “7. Sử dụng mặt bằng, nhà xưởng, kho bãi thuộc đơn vị công an nhân dân, quân đội nhân dân để hoạt động chế bản, in, gia công sau in nhằm mục đích kinh doanh, trừ cơ sở chế bản, in và gia công sau in là đơn vị thuộc lực lượng công an nhân dân, quân đội nhân dân”; Bộ Tư pháp đề nghị trao đổi ý kiến với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam đề nghị quy định thêm không sử dụng nhà xưởng, kho bãi tại các cơ quan hành chính nhà nước để hoạt động in, trừ cơ sở in là đơn vị sự nghiệp công lập; Bộ Tư pháp đề nghị quy định nghiêm cấm hành vi in vi phạm quy định về bản quyền, quy định về tài liệu mật

Bộ Thông tin và Truyền thông xin tiếp thu và giải trình như sau:

Để không trùng lặp với quy định tại Luật quản lý, sử dụng tài sản công vừa được Quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ ba, dự thảo Nghị định được tiếp thu, điều chỉnh theo hướng rút bỏ, không bổ sung Khoản 7 quy định về hành vi bị nghiêm cấm.

  11. Về sửa đổi, bổ sung quy định lưu giữ hồ sơ đối với cơ sở in tại          (Khoản 5 Điều 15) 
Có 01/87 ý kiến góp ý, trong đó: Có 01 ý kiến đề nghị giảm bớt giấy tờ, hồ sơ mà cơ sở in phải lưu giữ. Bộ Thông tin và Truyền thông giải trình như sau: 
Việc quy định như dự thảo nhằm để minh bạch hóa yêu cầu tối thiểu loại hồ sơ, tài liệu cần lưu giữ để chính cơ sở in có thể cung cấp, giải trình khi có yêu cầu thanh tra, kiểm tra. Cùng với đó, cơ sở để cho cơ sở in được tự lựa chọn một trong các hình thức lưu giữ hồ sơ (dạng bản thảo trên giấy thông thường; bản thảo in trên giấy can; bản thảo in trên phim; bản thảo điện tử là tệp tin được chứa trong đĩa CD, đĩa CD-ROM, USB, ổ cứng hoặc các thiết bị lưu trữ dữ liệu khác). Quy định này cũng được cập nhật từ Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT đã được kiểm chứng trong hơn 2 năm và cũng nhằm để bãi bỏ Thông tư này sau khi Nghị định được ban hành (thể hiện như dự thảo kèm theo).
12. Về sửa đổi, bổ sung quy định quản lý thiết bị in (Điều 30)
- Có 87/87 ý kiến đồng ý bổ sung cụm từ “cơ sở in” vào Khoản 1 “1. Thiết bị in chỉ được sử dụng để sản xuất, kinh doanh khi cơ sở in có đủ các điều kiện hoạt động in theo quy định của pháp luật”.
- Có 85/87 ý kiến đồng ý sửa đổi, bổ sung Khoản 4 về quy định hồ sơ thủ tục đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu; 
- Có 82/87 ý kiến đồng ý bổ sung Khoản 5 và Khoản 6 quy định về chuyển nhượng và thanh lý máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu;

- Có 01/87 ý kiến đề nghị bỏ quy định không cho phép đưa máy photocopy màu vào sử dụng vì mục đích kinh doanh, cung cấp dịch vụ.
Bộ Thông tin và Truyền thông giải trình như sau: Tiếp thu theo đa số ý kiến góp ý và chỉnh sửa như dự thảo.
II. VỀ BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 60/2014/NĐ-CP VÀ QUY ĐỊNH BỔ SUNG CÁC BIỂU MẪU
1. Hầu hết các ý kiến đồng ý với dự thảo Nghị định về bãi bỏ một số các điều khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP để thực theo phương án nêu tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP và Quyết định số 143/QĐ-TTg về tháo gỡ vướng mắc và đơn giản hóa thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, cơ sở in, gồm: 
- Điểm d Khoản 1 Điều 11 và Khoản 2 Điều 11 quy định về điều kiện hoạt động in;

- Điểm c Khoản 2 Điều 16; cụm từ dẫn chiếu điều “18” và “21” tại Điểm a Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều 16; 

- Điều 18 về nhận chế bản, in, gia công sau in mẫu, biểu mẫu giấy tờ của cơ quan nhà nước phải có văn bản đồng ý của cơ quan có thẩm quyền;

- Điểm b Khoản 2 Điều 19 về văn bản đồng ý đặt chế bản, in, gia công sau in của cơ quan, tổ chức ban hành loại thẻ, giấy tờ đó;

- Điểm a Khoản 2 Điều 20 về văn bản đồng ý đặt chế bản, in, gia công sau in của tổ chức, cá nhân ban hành tem chống giả;

- Điều 21 về nhận chế bản, in, gia công bao bì, nhãn hàng hóa;

- Các điểm b, c và d Khoản 2 Điều 23 về chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài;

- Điều 24 về hoạt động hợp tác của các cơ sở in;

- Điểm c Khoản 1 Điều 27 về việc cấp phép nhập khẩu các máy móc gia công sau in; 

- Điểm b Khoản 2 Điều 28 về ca-ta-lô (catalogue) của từng loại thiết bị in;

- Khoản 4 Điều 12; Khoản 6 Điều 14;
- Khoản 8 Điều 23; Khoản 5 Điều 25; Khoản 4 Điều 28; Khoản 4 Điều 30.

Về các ý kiến này, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp thu và chỉnh lý vào dự thảo cho phù hợp và đảm bảo tính thống nhất của văn bản trong đó bãi bỏ hoàn toàn 03 điều và sửa đổi, bổ sung toàn diện 12 điều và 09 khoản, điểm trong 07 điều khác của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP.
2. Về bổ sung quy định các biểu mẫu thủ tục hành chính
Các ý kiến đều đồng ý với việc bổ sung, nâng cấp các biểu mẫu từ Thông tư 03/2015/TT-BTTTT lên dự thảo Nghị định để đảm bảo thống nhất theo quy định của Khoản 4 Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, cũng như góp ý chỉnh sửa một số biểu mẫu cho phù hợp với nội dung một số điều khoản được sửa đổi, bổ sung.
Về ý kiến này, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp thu, chỉnh lý vào dự thảo.
III. VỀ HÌNH THỨC NGHỊ ĐỊNH VÀ VỀ NỘI DUNG TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ

1. Có 82/87 ý kiến đồng ý với hình thức của dự thảo Nghị định là Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều. Có 05/87 ý kiến còn lại đề nghị hình thức là Nghị định thay thế Nghị định số 60/2014/NĐ-CP
2. Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao đề nghị chỉnh lý, bổ sung vào dự thảo Tờ trình về sự cần thiết phải sửa đổi Nghị định số 60/2014/NĐ-CP do có hạn chế, bất cập với Luật Đầu tư; về việc nâng cấp các quy định tại Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT lên Nghị định để bảo đảm, thống nhất, phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 14 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Về ý kiến này, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp thu và chỉnh lý vào dự thảo là Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều theo đa số ý kiến đồng ý và tiếp thu chỉnh lý nội dung Tờ trình theo ý kiến của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao. 

Ngoài ra, dự thảo Nghị định cũng đã được tiếp thu, chỉnh lý kỹ thuật trình bày văn bản./.
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